
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5

CĐ4. 2
Trẻ phát triển cân nặng - chiều cao

bình thường theo lứa tuổi

Cân nặng và chiều cao theo yêu cầu

độ tuổi

* Cân - đo định kì lần 1. Chấm kênh. Thông

báo kết quả với phụ huynh qua bảng tuyên

truyền, zalo nhóm lớp, fanepage và websize

trường.

*Xây dựng và thực hiện KH - biện pháp

phòng chống thừa cân béo phì, SDD cho trẻ.

 Trong 

lớp
HĐC HĐC HĐC HĐC

CĐ4. 7

Chủ động, tích cực, linh hoạt, thực

hiện đủ, đúng kỹ thuật, nhịp nhàng,

thuần thục các động tác trong bài tập

thể dục theo hiệu lệnh/ hoặc theo nhịp

bản nhạc/bài hát. Biết bắt đầu và kết

thúc động tác đúng nhịp.

Tập đúng kỹ thuật/ thuần thục, bắt

đầu-kết thúc các động tác - bài tập thể

dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản

nhạc/bài hát; Bắt đầu - kết thúc động

tác đúng nhịp

* TDS: Bài tập phát triển chung: 

 - Hô hấp: Gà gáy

 - Tay: Hai tay ra trước, lên cao

 - Chân:  Đứng đưa 1 chân ra trước, lên cao

- Bụng - lườn: Đứng tay chống hông quay

người sang 2 bên (90 độ)

 - Bật: Bật chân trước chân sau 

 Ngoài 

sân
TDS TDS TDS TDS

CĐ4. 39

Kiểm soát được vận động chạy thay

đổi tốc độ, hướng vận động ít nhất 4

lần theo đúng hiệu lệnh

Chạy thay đổi tốc độ, hướng (3-4

hướng) vận động theo đúng hiệu lệnh

4 lần

HĐH: Đi, chạy theo tốc độ, theo hướng, dích

dắc theo hiệu lệnh

 Ngoài 

sân
HĐH

CĐ4. 42 Đá trúng được một quả bóng đang lăn Đá bóng lăn HĐNT: Đá bóng lăn
 Ngoài 

sân
HĐNT HĐNT HĐNT

CĐ4. 55

Đập, tung bóng thẳng lên cao và

bắt bóng bằng 2 tay không làm rơi

bóng

Đập, tung bóng thẳng lên cao và

bắt bóng bằng 2 tay
HĐH: Tung, đập bắt bóng tại chỗ

 Ngoài 

sân
HĐNT HĐH HĐNT

CĐ4. 91

Tập trung, chú ý, sôi nổi, tích cực,

mạnh dạn tham gia hoạt động học

tập liên tục và không có biểu hiện

mệt mỏi trong khoảng 30 phút

Tham gia hoạt động học tập liên tục

và không có biểu hiện mệt mỏi trong

khoảng 30 phút

Sân chơi Thể thao "Trang trại vui nhộn"
 Ngoài 

sân
HĐH

CĐ4. 116

Khéo léo Ghép và dán được các hình

vào đúng vị trí cho trước, không bị

nhăn

Ghép và dán các hình đã cắt vào vị trí

cho sẵn
Trò chơi: Ghép tranh

Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG

CĐ4. 130

Biết cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày,

các món ăn trong 1 bữa ăn, thích kể về

các món ăn, bữa ăn

Cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày

(Sáng, trưa, chiều, tối); thức ăn trong

bữa ăn (Cơm, canh, thức ăn mặn, rau,

quả tráng miệng)

VSAN: Trước giờ ăn, cô hướng dẫn trẻ cơ

cấu các bữa ăn trong 1 ngày (Sáng, trưa,

chiều, tối); thức ăn trong bữa ăn (Cơm, canh,

thức ăn mặn, rau, quả tráng miệng)

Trong 

lớp
VSAN VSAN VSAN VSAN VSAN

Mục tiêu Nội dung 

Con vật sống dưới 

nước

Côn trùng 

Dự án “Bướm xinh biến hình”

CHỦ ĐỀ "THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT KỲ THÚ"

Mạng hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC - GIÁO DỤC THÁNG 12 LỚP 5A3

NĂM HỌC 2025-2026

Mục 

tiêu 

chủ 

đề

TT



Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5
Mục tiêu Nội dung 

Con vật sống dưới 

nước

Côn trùng 

Dự án “Bướm xinh biến hình”

CHỦ ĐỀ "THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT KỲ THÚ"
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chức

Mục 

tiêu 

chủ 

đề

TT

CĐ4. 137

Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn

sạch, an toàn đảm bảo vệ sinh và thành

thục cách bảo quản một số thực phẩm,

thức ăn đơn giản

Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an

toàn, đảm bảo vệ sinh: Thức ăn chín,

nóng ấm; đồ ăn được ngâm rửa sạch,

không có mùi ôi thiu, mốc - Cách bảo

quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản:

Gói, bọc, rửa để tủ lạnh…

VSAN: Cho trẻ xem tranh và hướng dẫn trẻ

phân biệtthực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn

đảm bảo vệ sinh

Trong 

lớp
VSAN VSAN VSAN VSAN VSAN

CĐ4. 153
Chủ động thay quần áo khi bị ướt/bẩn

và để vào nơi quy định
Thay quần áo và để vào nơi quy định

ĐTT: Hướng dẫn trẻ thay quần áo và để vào

nơi quy định

Trong 

lớp
ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

CĐ4. 171
Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn

sạch, an toàn.

Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an

toàn, đảm bảo vệ sinh: Thức ăn chín,

nóng ấm; đồ ăn được ngâm rửa sạch,

không có mùi ôi thiu, mốc - Cách bảo

quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản:

Gói, bọc, rửa để tủ lạnh…

VSAN:Trò chuyện giúp trẻ phân biệt thực

phẩm/ thức ăn sạch, an toàn

Trong 

lớp
VSAN VSAN VSAN VSAN VSAN

CĐ4. 188

Kêu cứu, nói Địa chỉ, số điện thoại

của người thân và gọi các số điện

thoại trợ giúp: 111,113,114,116

HĐC: Xem tranh các tình huống, dạy trẻ kêu

cứu, nói Địa chỉ, số điện thoại của người

thân và gọi các số điện thoại trợ giúp:

111,113,114,115

Trong 

lớp
HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

CĐ4. 215

Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá

trình phát triển và điều kiện sống của

một số loại con vật, cây, hoa ,quả

Đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình

phát triển và điều kiện sống của một

số loại con vật, cây, hoa ,quả

HĐH: Khám phá vòng đời của bướm; Khám

phá khoa học "Mật ong có từ đâu?"; KP

Trang trại vui nhộn.

HĐG: bảng chơi khám phá chủ đề.

Trong 

lớp
HĐH HĐG HĐH HĐH HĐG

CĐ4. 217
Biết so sánh, phân loại cây, hoa, quả,

con vật theo 2 - 3 dấu hiệu

So sánh, phân loại cây, hoa, quả, con

vật theo 2-3 dấu hiệu
LGHĐH: KP Trang trại vui nhộn.

Trong 

lớp
LGHĐH HĐG

CĐ4. 221
Biết thói quen và nhu cầu của một số

con vật gần gũi

Thói quen và nhu cầu của một số con

vật gần gũi

HĐC: Cho trẻ xem video về một số con vật

quen thuộc và trò chuyện.

Trong 

lớp
HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

CĐ4. 244
Biết một vài đặc điểm, tính chất của

đất,đá, cát, sỏi

Đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát,

sỏi

HĐNT: Chơi tự do: Đặc điểm, tính chất của

đất, đá, cát, sỏi

Ngoài 

sân
HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

CĐ4. 248

Tích cực tương tác, và biết sử dụng

tivi, màn hình tương tác trong các giờ

hoạt động

Tương tác, và sử dụng tivi, màn hình

tương tác trong các giờ hoạt động

Tương tác, và sử dụng tivi, màn hình tương

tác trong các giờ hoạt động

Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ4. 262

Nhận biết chữ số 1 đến 10 và sử

dụng các số đó để chỉ số lượng, số

thứ tự trong cuộc sống

Nhận biết chữ số 1 đến 10 và sử

dụng các số đó để chỉ số lượng, số

thứ tự

HĐH: Vui cùng số 8 (tiết 1)
Trong 

lớp
HĐG HĐH HĐG

CĐ4. 280

Biết gộp - tách các nhóm đối tượng 

thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách 

trong phạm vi 10, đếm và nói kết 

quả. 

Gộp - tách các nhóm đối tượng 

thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách 

trong phạm vi 10, đếm và nói kết 

quả. 

HĐH: Vui cùng số 8 (tiết 2)
Trong 

lớp
HĐH HĐG

Bình tĩnh tự xử lý đơn giản hoặc kêu 

cứu, gọi người giúp đỡ khi gặp trường 

hợp nguy hiểm hoặc không an toàn



Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5
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Mục 

tiêu 

chủ 
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CĐ4. 287

Có khả năng nhận biết và nói ý nghĩa

các con số được sử dụng trong cuộc

sống hằng ngày

Nhận biết ý nghĩa các con số được sử 

dụng trong cuộc sống hằng ngày (số 

nhà, biển số xe, số điện thoại, số 

tuổi,…)

HĐC: Nhận biết ý nghĩa các con số được sử

dụng trong cuộc sống hằng ngày (số nhà,

biển số xe, số điện thoại, số tuổi,…)

Trong 

lớp
HĐC

CĐ4.
Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo, so 

sánh và diễn đạt kết quả đo
HĐH: Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo

Trong 

lớp
HĐH

CĐ4. 328

Trẻ biết cách chơi và sáng tạo hình

thức chơi mới cho một số trò chơi dân

gian hỗ trợ phát triển tư duy phù hợp

độ tuổi

Trò chơi dân gian hỗ trợ phát triển tư

duy phù hợp độ tuổi: Ô ăn quan, cờ

gánh, cờ lúa ngô, cá ngựa, cờ vua, cắp

cua, chơi sông, búng chun nịt,..

HĐG: Cho trẻ chơi trò chơi dân gian hỗ trợ

phát triển tư duy phù hợp độ tuổi: Ô ăn quan,

cờ gánh, cờ lúa ngô, cá ngựa, cờ vua, cắp

cua, chơi sông, búng chun nịt,..

Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ4. 384

Có khả năng nghe hiểu, tỏ thái độ biểu

cảm bằng nét mặt, ánh mặt với nội

dung truyện kể, truyện đọc, truyện dân

gian phù hợp với độ tuổi và chủ đề

thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện

đọc, truyện dân gian của địa phương

phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực

hiện

HĐH: Truyện kể "Hành trình của bướm

xinh"; Truyện kể "Cún con bị lạc"; 

Trong 

lớp
HĐH HĐH

CĐ4. 385

Nghe hiểu và có thái độ hưởng ứng khi

nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng

dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè dân gian

phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao,

đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè của

dân gian của địa phương phù hợp với

độ tuổi và chủ đề thực hiện

ĐTT: Cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè của

dân gian của địa phương phù hợp với độ tuổi

và chủ đề Động vật

Trong 

lớp
ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

CĐ4. 393

Chủ động phát âm chính xác các tiếng

có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống

nhau và các thanh điệu

Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ

âm cuối gần giống nhau và các thanh

điệu: t-c, b-d-đ, h-k, l-m-n, g-y, p-q

HĐG: Bảng chơi: Đọc theo tôi
Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ4. 403

Mạnh dạn, chủ động bày tỏ tình cảm,

nhu cầu và hiểu biết của bản thân một

cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn,

câu ghép khác nhau

Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết

của bản thân một cách rõ ràng, dễ

hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác

nhau

VSAN: Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết

của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng

các câu đơn, câu ghép khác nhau

Trong 

lớp
VSAN VSAN VSAN VSAN VSAN

CĐ4. 407

Mạnh dạn đọc thuộc, đọc biểu cảm bài

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi

và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc, đọc biểu cảm bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ 

đề 

HĐH: Thơ "Bướm xinh"
Trong 

lớp
HĐH

CĐ4. 410

Kể lại rõ ràng, mạch lạc nội dung

truyện/sự việc đã được nghe theo trình

tự nhất định hoặc có sự sáng tạo tình

tiết theo ý thích cá nhân

Kể lại truyện/ sự việc đã được nghe

theo trình tự;

- Kể truyện theo đồ vật, theo tranh

- Kể thay đổi một vài tình tiết (như

thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc,

thêm bớt sự kiện…) trong nội dung

truyện.

HĐG: Hướng dẫn trẻ kể lại truyện đã học

theo tranh, sa bàn rối tại góc sách truyện.

Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

Sử dụng được một số dụng cụ để 

đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 

đối tượng) và vận dụng kỹ năng đo 

vào cuộc sống hàng ngày

301
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CĐ4. 413

Đóng được vai của nhân vật trong

truyện, có khả năng bắt chước ngữ điệu

giọng nhân vật một cách hài hước,

sáng tạo

Đóng kịch theo chủ đề HĐH: Đóng kịch "Cá vàng lấp lánh"
Trong 

lớp
HĐH

CĐ4. 437
Mạnh dạn kể chuyện theo tranh minh

họa và kinh nghiệm của bản thân

Kể chuyện sáng tạo theo tranh và kinh

nghiệm của bản thân

HĐG: Sáng tạo truyện về các con vật nuôi

trong gia đình; Côn trùng

Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ4. 440

Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải,

từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến

cuối sách / Đọc theo được thành tiếng

một số từ thông dụng bằng tiếng anh

khi xem tranh minh họa chỉ người, đồ

vật, sự vật, hiện tượn,g hành động,

biểu tượng, kí hiệu đơn giản phù hợp

lứa tuổi

Làm quen với cách đọc và viết tiếng

Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải,

từ dòng trên xuống dòng dưới, từ

trang đầu đến trang cuối, cách ngắt

nghỉ sau các dấu câu

+ Hướng viết của các nét chữ trong

bảng chữ cái tiếng Việt

* Đọc theo một số từ thông dụng

bằng tiếng anh khi xem tranh minh

họa chỉ người, đồ vật, sự vật, hiện

tượng hành động, biểu tượng, kí hiệu

đơn giản phù hợp lứa tuổi

HĐG: Làm quen với cách đọc và viết tiếng

Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng

trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang

cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu

+ Hướng viết của các nét chữ trong bảng chữ

cái tiếng Việt

Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ4. 455

Nhận dạng các chữ cái p q trong bảng 

chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in 

hoa

HĐH: LQCC p q, TCCC p q.
Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐH HĐG HĐH

CĐ4. 464

Chủ động, có kỹ năng thành thục tô, đồ

các nét chữ, sao chép một số kí hiệu,

chữ cái, tên của mình

Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên

của mình

HĐC: Bảng chơi: Tìm, sao chép - ghép từ -

bù chữ thiếu có chứa chữ đã học. Tô đồ chữ

cái đã học. 

Trong 

lớp
HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

CĐ4. 483 Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân Trình bày ý kiến của bàn thân
HĐG: Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân

khi tham gia các trò chơi.

Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ4.
Kỹ năng làm 1 số việc đơn giản 

hàng ngày
HĐH: Nước uống từ mật ong

Trong 

lớp
HĐH

CĐ4. 499

Nhận thức được mối quan hệ giữa

hành vi của trẻ và cảm xúc của người

khác, có hành vì ứng xử phù hơpk

trong cuộc sống

Mối quan hệ giữa hành vi của bản

thân và cảm xúc của người khác:

(Mình làm như này - bạn/cô

giáo/người thân thích - không thích,

vui-không vui)

HĐH: Không đi theo hay nhận quà của

người lạ

Trong 

lớp
HĐH

CĐ4. 503

Chủ động, thân thiện và mạnh dạn chia

sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ

chơi với những người gần gũi. Sẵn

sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó

khăn.

Chia sẻ cảm xúc, đồ dùng đồ chơi với

bạn; giúp đỡ cô, các bạn, người thân

khi gặp khó khăn.

HĐC: Cho trẻ xem tranh ảnh video về các

tấm gương chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, người

thân khi gặp khó khăn.

Trong 

lớp
HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

Nhận dạng được chữ 29 chữ cái,11 

chữ ghép và 3 kiểu chữ in thường, 

in hoa, viết thường; 

489
Có khả năng tự làm được một số việc 

đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày



Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5
Mục tiêu Nội dung 

Con vật sống dưới 

nước

Côn trùng 

Dự án “Bướm xinh biến hình”

CHỦ ĐỀ "THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT KỲ THÚ"

Mạng hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Mục 

tiêu 

chủ 

đề

TT

CĐ4. 531

Chủ động tìm cách để giải quyết mâu

thuần (dùng lời, nhờ sự can thiệp của

người khác, chấp nhận nhường nhịn) 

Cách đề nghị sự giúp đỡ của người

khác khi cần thiết: (Nói đủ câu, ngữ

điệu nhẹ nhàng, gần gũi. Không sử

dụng câu tắt, câu mệnh lệnh)

HĐC: Dạy trẻ nói cách đề nghị sự giúp đỡ

của người khác khi cần thiết: (Nói đủ câu,

ngữ điệu nhẹ nhàng, gần gũi. Không sử dụng

câu tắt, câu mệnh lệnh)

Trong 

lớp
HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

CĐ4.
Bình tĩnh bảo vệ bản thân khi gặp

nguy hiểm
KN xử lý khi gặp chó dữ

Trong 

lớp
HĐH

CĐ4.
Điều chỉnh bản thân để giảm bớt/loại

bỏ căng thẳng
HĐC: Ngồi thiền và tập yoga kids

Trong 

lớp
HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

CĐ4. 535

Tỏ thái độ thích thú, vui vẻ, hào hứng

khi quan sát cảnh vật thiên nhiên và

chăm sóc cây, con vật quen thuộc

Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối

thân thuộc
HĐNT: Bé bảo vệ con vật

Trong 

lớp
HĐNT HĐNT

CĐ4. 552

Vui thích, hào hứng nghe và nhận biết

các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc

thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể loại âm

nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân

ca, nhạc cổ điển)

VSAN: Cho trẻ nghe các bài hát với các thể

loại nhạc khác nhau: 

Trong 

lớp
VSAN VSAN VSAN VSAN VSAN

CĐ4. 554
Hát được theo giai điệu bài hát quen

thuộc, thể hiện bài hát 1 cách tự nhiên

Hát đúng, hát tự nhiên theo giai điệu,

lời ca bài hát quen thuộc
HĐC: Cho trẻ nghe và hát các bài hát tiếng

anh phù hợp với lứa tuổi và chủ đề.

Trong 

lớp
HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

CĐ4. 556

Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm

phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài

hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử

chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn

cảm qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ,

cử chỉ;  phù hợp sắc thái, tình cảm của 

bài hát.

HĐH: Dạy hát "Con cào cào"
Trong 

lớp
HĐH HĐC HĐC

CĐ4. 559

Thích thú và tích cực vận động nhịp 

nhàng, phù hợp sắc thái, nhịp điệu các 

bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ 

tay theo nhịp, theo tiết tấu, múa)

Vận động nhịp nhàng (theo nhịp điệu,

tiết tấu, múa minh họa) phù hợp sắc

thái bài hát, bản nhạc chủ đề, độ tuổi;

biểu diễn tự nhiên

HĐH: Nhạc kịch "Ong và bướm"; Nhạc kịch

"Cún con đi lạc".

Trong 

lớp
HĐC HĐC HĐH HĐC HĐH

CĐ4. 563

Chủ động phối hợp và lựa chọn các

nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên

nhiên để tạo ra sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp 3-4 nguyên vật

liệu tạo hình, vật liệu trong thiên

nhiên, phế liệu - tạo ra các sản phẩm.

HĐH + HĐG: Những cánh bướm sắc màu;
Trong 

lớp
HĐG HĐH-HĐG HĐG

CĐ4. 567

Chủ động phối hợp các kĩ năng vẽ để

tạo thành bức tranh có màu sắc hài

hòa, bố cục cân đối theo yêu cầu hoặc

theo ý thích

Vẽ bút chì-bút sáp - bút dạ - màu

nước bằng tăm bông/bút lông - tô màu

tạo bức tranh có màu sắc hài hòa, bố

cục cân đối

HĐH: Vẽ màu nước "Bướm sắc màu"
Trong 

lớp
HĐH HĐG HĐG

CĐ4.

Chủ động, khéo léo nhanh nhẹn phối

hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo

thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố

cục cân đối

Cắt/ xé (theo đường thẳng, đường

cong, đường ziczac, theo mảng, theo

đường bao ) - xếp hình - dán - tạo

bức tranh có màu sắc hài hòa và bố

cục cân đối

HĐH: Cắt dán con vật bằng lá cây HĐH HĐG

Chủ động, bình tĩnh kiểm soát cảm 

xúc và đối phó với căng thẳng



Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5
Mục tiêu Nội dung 

Con vật sống dưới 

nước

Côn trùng 

Dự án “Bướm xinh biến hình”

CHỦ ĐỀ "THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT KỲ THÚ"

Mạng hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Mục 

tiêu 

chủ 

đề

TT

CĐ4. 573
Chủ động phối hợp các kĩ năng nặn để

tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối

Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt, làm lõm,

dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong -

gắn dính đất nặn - tạo sản phẩm có 2-

3 chi tiết hay nhiều chi tiết, có bố cục

cân đối

HĐG: Nặn "Ong và bướm"
Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐH

CĐ4. 590

Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các

dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để

tạo ra sản phẩm theo ý thích

Sưu tầm, lựa chọn 3-4 dụng cụ,

nguyên vật liệu phù hợp - tạo ra sản

phẩm theo ý thích.

HĐG: Làm trang phục các nhân vật trong câu 

truyện "Cún con đi lạc", "Hành trình bướm

xinh"

Trong 

lớp
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

CĐ4. 594
Trẻ có khả năng tham gia các sân chơi

thể hiện năng khiếu nghệ thuật cá nhân

Tham gia sân chơi, các chương trình 

âm nhạc, các cuộc thi vẽ

Chương trình nhạc kịch của trường "Khu 

rừng ấm áp"

Trong 

lớp
HĐTN

54 Tổng số mục tiêu chủ đề

48 37 45 43 44

4 2 4 4 4

1 0 1 1 1

16 14 15 12 15

4 2 3 3 2

7 5 7 7 7

11 9 10 11 10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 5 5 5 5

Chia ra:  Giờ thể chất  1 1 0 1 0

Giờ nhận thức 1 1 1 2 1

Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1 2

 TCKNXH 0 1 1 0 1

Giờ thẩm mỹ 2 0 2 1 1

                 -  Lễ hội

                 - Hoạt động học

Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề

                 - Vệ sinh - ăn ngủ

                 - Hoạt động chiều

                 - Thăm quan dã ngoại

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Trong đó:   - Đón trả trẻ

                 - Thể dục sáng

                 - Hoạt động góc

                 - Hoạt động ngoài trời

Giáo viênBGH duyệt


